
 

Bài 1 (1,5 điểm):  
Biểu đồ dưới đây cho biết số vài trắng và số vải hoa bán được trong 4 tuần của tháng 9. 

 

SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRẮNG ĐÃ BÁN TRONG THÁNG 9 

Tuần 1 

        

Tuần 2 

       

Tuần 3 

              

Tuần 4 

    

  

Mỗi chỉ 100m vải hoa 

Mỗi chỉ 100m vải trắng 

 

 

a) Tuần nào trong tháng bán được nhiều vải nhất? Trong tháng 9, số lượng loại vải nào bán 

được nhiều nhất? 

b) Biết vải trắng có giá x đồng một mét, vải hoa có giá y đồng một mét. Viết biểu thức biểu thị 

tổng số tiền bán được số vải trắng và vải hoa trong tháng 9. 

 

Bài 2 (3 điểm): 

1) Thực hiện phép tính: 

a) 
21 1

0,75 2 0,75 3
3 9

   
       
   

 b) 
1 1 1

2,4 :3 75% :1
3 10 2

 
   
 

 

2) Tìm x biết: 

a)  12,6 8,7 6,3x      b) 60% 0,4 :3 2x x x    
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Bài 3 (1,5 điểm): 

1) Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành, đường và muối. Khối lượng hành, 

đường và muối theo thứ tự là 
1

5%;
1000

 và 
3

40
 khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 25kg  

rau cải thì cần bao nhiêu ki – lô – gam hành, đường và muối? 

2) Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số ở các lần bắn được cho bởi bảng 

sau: 

7 8 9 9 8 10 10 9 8 10 

8 8 9 10 10 7 6 6 9 9 

  Tính xác suất thực nghiệm để xạ thủ bắn được ít nhất 8 điểm. 

 

Bài 4 (3 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB sao cho AI = 

3cm 

a) Tính độ dài đoạn thẳng IB 

b) Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không? Vì sao? 

c) Vẽ tia Ax là tia đối của tia AB. Lấy điểm C thuộc tia Ax sao cho AC = 2cm. Tính độ 

dài đoạn thẳng BC. 

 d) Vẽ tia Am sao cho số đo góc BAm = 
060 . So sánh 𝐵𝐴�̂� và 𝐵𝐴�̂� 

 

Bài 5 (1 điểm): Cho trước một số điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 

hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng. Tính số điểm ban đầu, biết rằng vẽ được tổng cộng 1128 

đường thẳng. 
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   Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Cá Rô Ron không vâng lời 
“Trời mưa. Rô mẹ dặn rô Ron: 

- Mẹ đi kiếm mồi, con ở nhà, chỉ nên chơi ở gần nhà, chớ đi đâu xa kẻo lạc đường, 

con nhé! 

Trời vừa lạnh, Rô Ron và Cá Cờ cùng lượn chơi trước cửa hang. Thấy một dòng 

nước róc rách chảy xuống hồ, Rô Ron bảo bạn: 

- Chúng mình cùng vựơt dòng nước nhé! 

Cá Cờ ngắm dòng nước lónh lánh như đang lách qua những búi cỏ xanh chảy rì rào 

rồi vẫy đuôi nói: 

- Nhưng mẹ tớ dặn không được rong chơi xa. Hay là chúng ta chơi quanh đây thôi. 

- Thế thì cậu hãy xem tớ rạch lên bờ đây này! 

Vừa nói Rô Ron vừa giương vây, nhún mình lấy đà phóng lên. Lên khỏi bờ, Rô Ron 

bơi theo dòng nước và say mê ngắm cảnh trời mây, đồng lúa...Rô Ron nhìn thấy một cô 

Bướm có đôi cánh màu tím biếc. Rô Ron liền bơi theo và hỏi: 

- Bướm ơi! Bạn có nhanh bằng tôi không? 

Cứ thế, Rô Ron mải bơi theo bướm. Nào ngờ, dòng nước cạn dần rồi rút kiệt. Rô 

Ron bị mắc cạn. Chú cố hết sức mình lóc đi, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Mệt quá, Rô Ron 

đành phải nằm phơi mình trên mặt đất. Nghĩ đến mẹ, Rô Ron tủi thân muốn khóc.May thay, 

chị Gió Nhẹ lướt qua. Thấy Rô Ron bị mắc cạn, chị dừng lại và nói: 

- Để chị giúp em! 

Nói rồi, chị Gió Nhẹ bay đi tìm chị Gió Mạnh báo tin. Hai chị Gió đập cánh gọi các 

cô Mây về. Những cô Mây đang bay lang thang bỗng ùn ùn kéo đến. Bầu trời đen kịt lại. 

Chị Gió Mạnh vẫn đập cánh liên hồi. Các cô Mây biến thành những giọt mưa. Trời mưa 

to, nước tràn qua các bụi cờ tạo nên những dòng nước chảy xuống hồ. Rô Ron mừng rỡ, 

theo dòng nước bơi về. 

Khi Rô Ron về đến hồ thì gặp Cá Cờ đang dẫn Rô mẹ đi tìm. Lo cho con, Rô mẹ đã khóc 

đỏ cả mắt. Rô Ron hối hận dụi đầu vào lòng mẹ”. 

  (Cá Rô Ron không vâng lời mẹ - Nguyễn Đình Quảng) 

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)  
 Câu 1. Ngôi kể của đoạn trích trên là 

A. ngôi thứ ba. B. ngôi thứ nhất. 

C. ngôi thứ hai. D. ngôi thứ nhất và thứ hai. 

Câu 2. Văn bản “Cá Rô Ron không vâng lời” thuộc thể loại  

A. truyện ngắn. B. truyện dài 

C. tiểu thuyết. D. truyện đồng thoại 

Câu 3. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là 

A. Rô mẹ. B. Rô Ron. 

C. chị Gió Nhẹ. D. Cá cờ. 

Câu 4. Số từ láy có trong câu văn “Những cô Mây đang bay lang thang bỗng ùn ùn kéo 

đến.” là 

A. một từ. B. hai từ. 

C. ba từ. D. bốn từ. 



Câu 5. Bỏ qua lời can ngăn của Cá Cờ là “chỉ nên chơi quanh đây thôi”, Rô Ron đã  

A. giương vây nhún mình lấy đà phóng lên bờ, sau đó bơi theo dòng nước, say mê ngắm 

cảnh. 

B. nhìn thấy cô Bướm và mải bơi theo cô Bướm. 

C. vui đùa cùng chị Gió nhẹ và chị Gió mạnh.  

D. cả đáp án A và B. 

Câu 6. Vì mải bơi theo cô Bướm, Rô Ron đã gặp hậu quả là 

A. bị mắc cạn. B. bị Cá Cờ giận. 

C. bị các loài cá khác bắt nạt. D. bị mẹ mắng. 

Câu 7. Nhân vật giúp Rô Ron trở về nhà là 

A. cô Bướm. B. Gió Mạnh, Gió Nhẹ. 

C. cô Mây. D. Gió Mạnh, Gió Nhẹ, Cô Mây. 

Câu 8. Trong câu văn “Cá Cờ ngắm dòng nước lóng lánh như đang lách qua những búi cỏ 

xanh chảy rì rào” tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ  

A. nhân hoá B. so sánh 

C. nhân hóa, so sánh D. ẩn dụ 

Phần II: Tự luận (8 điểm) 

Câu 1. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu văn sau và nêu tác dụng 

của việc sử dụng phép tu từ đó? 

“Nói rồi, chị Gió Nhẹ bay đi tìm chị Gió Mạnh báo tin. Hai chị Gió đập cánh gọi các cô Mây 

về.”  

Câu 2. Từ văn bản trên, em rút ra cho mình bài học gì? Hãy trình bày suy nghĩ của em 

về bài học đó bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 3-5 câu). 

Câu 3: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em trong dịp nghỉ hè.  

-----------Hết------------ 

 
  



 

ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 

LỚP 7 – ĐỀ 01 

 

Mark the letter A, B, C, D to indicate the word whose underlined part differs from the 

other three in pronunciation in each of the following questions. 

Question 1. A. amazing  B. favorite  C. awful  D. famous 

Question 2. A. finish  B. invite  C. middle  D. tidy 

Mark the letter A, B, C, D to indicate the word that differs from the other three in the 

position of primary stress in each of the following questions. 

Question 3. A. interesting  B. library  C. vacation               D. dictionary 

Question 4. A. Literature  B. apartment             C. collection          D. biology 

Mark A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 5. My sister enjoys_________ board games. 

 A. playing B. play C. plays D. to play 

Question 6. Drink _________water when you have a high fever. 

 A. less B. more C. a few D. a little 

Question 7. She has done volunteer work _________two years. 

 A. since B. in C. for D. during 

Question 8. My sister feels pain in her ears. She has_________. 

 A. headache B. earache C. toothache D. stomachache 

Question 9. I think making models _________.  

 A. bored B. is boring C. boring D. is bored 

Question 10. The Japanese eat a lot of fish and healthy food, _________they live for a long 

time. 

 A. and B. but C. or D. so 

Question 11. He_________ hundreds of stamps so far. 

 A. has collected B. collect C. have 

collected 

D. collected 

Question 12. They _________books for street children last year. 

 A. donate B. donated C. donating D. donates 

Question 13. _________ he spent much money on the film, it wasn’t a big success. 

 A. But   B. Although  C. Even  D. Despite 

Question 14. Drivers have to  their seatbelt whenever they drive. 

 A. tie   B. put   C. fasten  D. put on 

Question 15. They used to________ exercise when they lived in the countryside. 

 A. doing  B. do   C. does  D. did 

Question 16. The film was so boring.   , my sister saw it from beginning to end. 

 A. Therefore  B. Although  C. However  D. Despite 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) that is CLOSEST in meaning to the 

underlined part in the following questions. 

Question 17.  WWF is a non-profit organization that protects the wildlife. 

A. making money at all                         B. not working for money 

C. earning a lot of money                           D. needing money 

Question 18.  Let’s go to the cinema. I am sure you’ll find the film interesting. 

A. long   B. violent   C. boring  D. exciting 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) that is OPPOSITE in meaning to the 

underlined part in  the following questions. 



Question 19.  Solving that math problem was a piece of cake to me. I just needed two 

minutes. 

A. very hard               B. very easy               C. very delicious D. very cheap 

Question 20. It is traditional in America to eat turkey on Thanksgiving day. 

A. modern   B. colourful   C. interesting  D. economical 

Mark the letter A,B, C,D to indicate the underlined part that needs correction in each of 

the following questions. 

Question 21. He finds mountain climbing is dangerous. 

A. find   B. climbing   C. is   D. dangerous 

Question 22. She has eaten too much junk food yesterday. 

A. has eaten   B. much   C. junk food  D. too 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, D to indicate the correct answer 

to each of the questions. 

If you enjoy cycling for pleasure, doing it in London can be a shock. There are not enough bike 

lanes, and making your way through the traffic can be risky. But if you have a great passion, 

cycling in London can be exciting, and it is an inexpensive way of keeping fit if you live there. 

Some cyclists don’t mind spending a lot of money on expensive bikes. However, if you just 

want a basic bike that is only for occasional use, there are many cheap choices. Several markets 

have cheap bikes on sale which may not be impressive to look at but should be satisfactory. 

You should buy a cycling helmet if you want to cycle in London. Wearing a cycling helmet is 

not compulsory in Britain, but it is a good idea to wear one for protection. 

Question 23. What is the main idea of the passage? 

 A. Cycling helmet    C. Bicycle markets 

 B. Cheap bicycles    D. Cycling in London 

Question 24. According to the passage, cycling in London is 

 A. easy   B. difficult  C. tiring  D. boring 

Question 25. The word “it” in line 3 refers to 

A. cycling   B. passion  C. excitement D. doing exercise  

Question 26. You should buy a ………………if you want to cycle in London. 

     A. cycling helmet B. hat   C. cap   D. shirt 

Question 27. According to the passage, all the followings are true EXCEPT 

 A. It is compulsory to wear a helmet when cycling in Britain 

 B. Some bikes in London are cheap  

 C. There are not many lanes especially for bikes 

 D. Some cyclists don’t want to buy expensive bikes 

Read the following passage and mark the letter A,B, C,D to indicate the correct word that 

best fits each of the numbered blanks. 

We need calories or (28)…………………..to do the things every day. For example, when we 

walk to school or (29) ………………..a bike to school we spend a certain amount of calories 

and even when we sleep, we also use them. But how many calories should we spend a day to 

stay in shape? It’s difficult for us to calculate. If people want to keep fit, they should remember 

that everyone should have between 1600 and 2500 calories a day. 

 We get calories (30) …………….the food we eat. If we get too much food and don’t 

take part in any activities, we can get fat quickly. So besides studying, we should do some 

(31)………….., play sports or do the housework, such as cleaning the floor, cooking etc. If we 

don’t eat enough, we will be (32)…………….and weak. 

Question 28. A. food B. energy C. drink D. wine 

Question 29. A. ride B. come C. drive D. walk 



Question 30. A. in B. of C. from D. at 

Question 31.  A. exercises B. healthy C. swimming D. badminton 

Question 32. A. good B. tired C. thirsty D. strong 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct sentence that can be made from the 

suggested cues.  

Question 33. Many old trees/beautiful flowers/take care of/by the gardeners. 

A. Many old trees and beautiful flowers are taken care of by the gardeners. 

B. Many old trees and beautiful flowers is taken care of by the gardeners. 

C. Many old trees and beautiful flowers take care of by the gardeners. 

D. Many old trees and beautiful flowers have taken care of by the gardeners. 

Question 34. We / need / calories / or / energy / do / things / every day. 

A. We needed calories or energy do things every day. 

B. We need calories or energy doing things every day. 

C. We needs calories or energy do things every day. 

D. We need calories or energy to do things every day. 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the root 

sentence or best combines the two given sentences. 

Question 35. They water the flowers every morning. 

A. The flowers is water every morning. 

B. The flowers are watered every morning. 

C. The flowers is watered every morning. 

D. The flowers is watering every morning. 

Question 36. I bought this book yesterday. 

A. This book is bought yesterday. 

B. This book was bought yesterday. 

C. This book was buy yesterday. 

D. This book were bought yesterday. 

Question 37. Mr. Viet started collecting stamps two years ago.  

A. Mr. Viet has started collecting stamps for two years. 

B. Mr. Viet has been collected stamps for two years ago. 

C. Mr. Viet has collected stamps for two years ago. 

D. Mr. Viet has collected stamps for two years. 

Question 38. She had a sunburn. She didn’t apply sunscreen on her body. 

A. She had a sunburn or she didn’t apply sunscreen on her body. 

B. Although she had a sunburn, she didn’t apply sunscreen on her body. 

C. Because she had a sunburn, she didn’t apply sunscreen on her body. 

D. She had a sunburn because she didn’t apply sunscreen on her body. 

Question 39. Staying at home alone scares me. 
A. I am used to staying at home alone. 

B. I find staying at home alone scary. 

C. I don’t like staying at home alone. 



D. Staying at home alone causes me no fear. 

Question 40. It was very hot. He switched on the fan. 

A. It was very hot, so he switched on the fan. 

B. Because he switched on the fan, it was very hot. 

C. It was very hot, but he switched on the fan. 

D. So it was very hot, he switched on the fan. 

 

 

 

 

 


